DANH SÁCH CẤP PHÉP CHO LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 2022
	STT
	Số Giấy phép
	Họ tên luật sư

nước ngoài
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quốc tịch
	Số Quyết định
	Ngày cấp
	Nơi hành nghề
	Ghi chú

	1. 
	685
	Kana Manabe
	27/4/1975
	Nhật Bản
	18
	11/01/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mori Hamada & Matsumoto Việt Nam
	

	2. 
	686
	Robinson Christopher John
	17/9/1971
	Australia
	20
	11/01/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DFDL Việt Nam
	

	3. 
	687
	Takeshi Mukawa
	22/10/1973
	Nhật Bản
	99
	24/01/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mori Hamada & Matsumoto Việt Nam
	

	4. 
	688
	Gaston Philippe Fernandez
	30/7/1980
	Hoa Kỳ
	399
	17/3/2022
	Chi nhánh Hogan Lovells International LLP tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	5. 
	689
	Nirmalakanthan Amirthanesan
	03/02/1986
	Australia
	400
	17/3/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mori Hamada & Matsumoto Việt Nam
	

	6. 
	690
	Meek Chad Ladean
	29/10/1970
	Hoa Kỳ
	425
	22/3/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lê & Trần
	

	7. 
	691
	Hagiwara Ryota
	20/12/1993
	Nhật Bản
	391
	15/3/2022
	Chi nhánh Uryu & Itoga tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	8. 
	692
	Lutz Christoph Koch
	17/12/1980
	Đức
	426
	22/3/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Roedl & Partner
	

	9. 
	693
	Park Jihwan
	13/11/1980
	Hàn Quốc
	730
	28/4/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Shin & Kim (Việt Nam)
	

	10. 
	694
	Hiroki Azuma
	18/5/1989
	Nhật Bản
	731
	28/4/2022
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nishimura & Asahi tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	11. 
	695
	Mélynda Maheux
	30/8/1993
	Canada
	762
	06/5/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn KPMG
	

	12. 
	696
	Kobzev Maxim Anatolievich
	02/8/1980
	Nga
	1177
	16/5/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Loi & Partners
	

	13. 
	697
	Oliver Alexander William Gray
	28/6/1992
	Anh
	1178
	16/5/2022
	Chi nhánh CJ Group Legal Services tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	14. 
	698
	Joon Woo Lee
	08/11/1970
	Hàn Quốc
	1268
	02/6/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yoon & Yang (Việt Nam)
	

	15. 
	699
	Baek Woong Ryol
	26/3/1980
	Hàn Quốc
	1492
	06/7/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lee & Ko Việt Nam
	

	16. 
	700
	Trần Thị Hương Giang
	29/10/1994
	Việt Nam
	1493
	06/7/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DN
	

	17. 
	701
	Wataru Kazui
	22/4/1992
	Nhật Bản
	1644
	01/8/2022
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nishimura & Asahi Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	18. 
	702
	Olivier, Edmond Monange
	05/7/1961
	Pháp
	1769
	25/8/2022
	Chi nhánh DS Avocats tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	19. 
	703
	Wu, Jun-ru
	13/01/1993
	Đài Loan (Trung Quốc)
	1770
	25/8/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn ALB & Partner
	

	20. 
	704
	Tanaka Erika
	27/7/1994
	Nhật Bản
	1716
	12/8/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nishimura & Asahi Việt Nam
	

	21. 
	705
	Johannes Klausch
	02/6/1981
	Đức
	1777
	29/8/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn INC Legal Việt Nam
	

	22. 
	706
	Susanne Abraham
	30/5/1989
	Đức
	1778
	29/8/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn INC Legal Việt Nam
	

	23. 
	707
	Honda Shunsuke
	29/8/1989
	Nhật Bản
	1807
	06/9/2022
	Chi nhánh Anderson Mori & Tomotsune tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	24. 
	708
	Cho Joo Hee
	03/3/1987
	Hàn Quốc
	1866
	14/9/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lee  & Ko Việt Nam
	

	25. 
	709
	Leo Arman P. Galang
	21/5/1990
	Philippines
	2263
	17/11/2022
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn YKVN tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	26. 
	710
	Charles Nicolas Marie Magdelaine
	11/7/1988
	Pháp
	2264
	17/11/2022
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Baker & McKenzie (Việt Nam) tại Hà Nội
	

	27. 
	711
	Takayama Hiroki
	20/10/1992
	Nhật Bản
	2265
	17/11/2022
	Chi nhánh Anderson Mori & Tomotsune tại Thành phố Hồ Chí Minh
	

	28. 
	712
	Rafael Roman Tenorio Cruz
	26/10/1990
	Philippines
	2266
	17/11/2022
	Công ty luật Frasers
	

	29. 
	713
	Ella Dylan Muldoon Wardlaw
	26/6/1992
	Australia
	2284
	21/11/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Allen & Overy (Việt Nam)
	

	30. 
	714
	Lee Myung Jae
	30/01/1967
	Hàn Quốc
	2268
	17/11/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yulchon
	

	31. 
	715
	Georg Friedrich Walter Hirsch
	25/7/1959
	Hoa Kỳ
	2285
	21/11/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Grünkorn & Partner
	

	32. 
	716
	Beomsang Kim
	20/02/1982
	Hàn Quốc
	2331
	25/11/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DK Korea
	

	33. 
	717
	Kim Hyunwoo
	23/02/1978
	Hàn Quốc
	2332
	25/11/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DK Korea & Partners (Việt Nam)
	

	34. 
	718
	Barot Raj Hasmukh
	27/3/1972
	Hoa Kỳ
	2403
	06/12/2022
	Công ty luật TNHH Agile Counsel Việt Nam
	

	35. 
	719
	Maprang (Phatuthip) Jaismut - Stewart
	07/9/1990
	Thái Lan
	2404
	06/12/2022
	Công ty luật TNHH Agile Counsel Việt Nam
	

	36. 
	720
	Liu Rui
	02/8/1994
	Trung Quốc
	2587
	29/12/2022
	Chi nhánh Hogan Lovells International tại Thành phố Hồ Chí Minh
	


GIA HẠN GIẤY PHÉP NĂM 2022

(Thời gian gia hạn kể từ ngày ký Quyết định)

	STT
	Số Giấy phép
	Tên luật sư nước ngoài
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Số Quyết định
	Ngày tháng năm
	Nơi hành nghề

	1. 
	307

(cấp ngày 06/02/2012, gia hạn lần 1 ngày 06/02/2017)
	Motohisa Nakagawa
	29/7/1975
	Nhật Bản
	98
	24/01/2022
	Chi nhánh Nagashima Ohno & Tsunematsu tại Thành phố Hồ Chí Minh

	2. 
	494

(Cấp ngày 11/4/2017)
	Eric Douglas Johnson
	12/8/1984
	Hoa Kỳ
	100
	24/01/2022
	Chi nhánh Freshfields Bruckhaus Deringer LLP tại Hà Nội

	3. 
	490

(Cấp ngày 03/3/2017)
	Michael Bruno Beckman
	30/4/1972
	Hoa Kỳ
	236
	22/02/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

	4. 
	489

(Cấp ngày 03/3/2017)
	Choi Chang Min
	16/6/1983
	Hàn Quốc
	385
	14/3/2022
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Jipyong Việt Nam tại Hà Nội

	5. 
	121

(Gia hạn 21/5/2017)
	David Brian Harrison
	07/12/1974
	Hoa Kỳ
	393
	16/3/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mayer Brown (Việt Nam)

	6. 
	499

(Cấp ngày 29/5/2017) 
	Le Minh Tuan
	13/01/1988
	Hoa Kỳ
	583
	08/4/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Baker & McKenzie (Việt Nam)

	7. 
	495

(Cấp ngày 03/5/2017)
	Tim Holtorf
	10/01/1987
	Đức
	581
	08/4/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Brendel và Cộng sự

	8. 
	503

(Cấp ngày 21/6/2017)
	Kang Su Gu
	02/02/1974
	Hàn Quốc
	695
	22/4/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yulchon

	9. 
	320

(cấp ngày 31/7/2012, gia hạn lần 1 ngày 31/7/2017)
	Jörg-Michael Volker Jan Scheil
	05/10/1965
	Đức
	1269
	02/6/2022
	Chi nhánh Schulz Noack Bärwinkel tại Thành phố Hồ Chí Minh

	10. 
	319

(cấp ngày 31/7/2012, gia hạn lần 1 ngày 31/7/2017)
	Fu Yujun
	13/12/1967
	Trung Quốc
	1471
	01/7/2022
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Duy Chân Vân Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

	11. 
	132
(gia hạn ngày 16/7/2017)
	Yang Eun Yong
	22/9/1969
	Hàn Quốc
	1461
	30/5/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Bae, Kim & Lee Việt Nam

	12. 
	504
(cấp ngày 19/7/2017)
	Su Ri Hao
	02/6/1979
	Trung Quốc
	1526
	13/7/2022
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Duy Quán Quảng Tây tại Hà Nội

	13. 
	505

(cấp ngày 19/7/2017)
	Lu Zhen Wu
	15/7/1970
	Trung Quốc
	1527
	13/7/2022
	Chi nhánh Văn phòng luật sư Duy Quán Quảng Tây tại Hà Nội

	14. 
	514
(cấp ngày 19/9/2017)
	Christopher Paul Milliken
	14/5/1988
	Anh
	1579
	20/7/2022
	Chi nhánh Freshfields Bruckhaus Deringer LLP tại Thành phố Hồ Chí Minh

	15. 
	325
(cấp ngày 31/10/2012, gia hạn lần 1 ngày 31/10/2017
	Wolfram Wilbert Gruenkorn
	12/11/1958
	Đức
	1601
	26/7/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Grünkorn & Partner

	16. 
	512
(cấp ngày 13/9/2017)
	Ross William Macleod
	26/10/1983
	Anh
	1801
	05/9/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Asia Counsel Việt Nam

	17. 
	141 (cấp ngày 12/10/2007, gia hạn lần 1 ngày 12/10/2017
	Justin Peter Gisz
	29/9/1973
	Australia
	1806
	06/9/2022
	Công ty luật Frasers

	18. 
	144 (cấp ngày 18/12/2007, gia hạn lần 2 ngày 18/12/2017) 
	Paul Eli Angell Mazur
	12/01/1976
	Hoa Kỳ
	2267
	17/11/2022
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn YKVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

	19. 
	334 (cấp ngày 23/01/2013, gia hạn lần 1 ngày 23/01/2018)
	Tadasu Tanimoto
	05/3/1975
	Nhật Bản
	2269
	17/11/2022
	Chi nhánh Uryu & Itoga tại Hà Nội 
Chi nhánh Uryu & Itoga tại Thành phố Hồ Chí Minh

	20. 
	328 (cấp ngày 19/12/2012, gia hạn lần 1 ngày 19/12/2017)
	Akemi Onose
	19/5/1976
	Nhật Bản
	2272
	17/11/2022
	Chi nhánh Nagashima Ohno & Tsunematsu tại Thành phố Hồ Chí Minh

	21. 
	143 (cấp ngày 03/12/2007, gia hạn lần 2 ngày 03/12/2017)
	Cheah Swee Gim
	04/5/1960
	Singapore
	2270
	17/11/2022
	Chi nhánh Kelvin Chia Partnership tại Hà Nội

	22. 
	331 (cấp ngày 23/01/2013, gia hạn lần 1 ngày 23/01/2018)
	Choi Ji Ung
	25/10/1985
	Hàn Quốc
	2271
	17/11/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Asean Law Firm

	23. 
	522 (cấp ngày 09/01/2018)
	Masatoshi Tanaka
	17/12/1971
	Nhật Bản
	2474
	16/12/2022
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Meilin International Việt Nam


DANH SÁCH CẤP PHÉP CHO CHI NHÁNH, CÔNG TY  LUẬT  NƯỚC NGOÀI 2022 

	STT
	Số GP
	Tên
	Địa chỉ
	Quốc tịch
	Số Quyết định
	Ngày cấp

	1. 
	168
	Chi nhánh Anderson Mori & Tomotsune tại Hà Nội
	Tầng 5, tòa nhà Vinachimex, số 4 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Nhật Bản
	1808
	06/9/2022

	2. 
	169
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Kim & Chang (Việt Nam) tại Hà Nội
	Phòng 16.01-16.10, Tầng 16, Tòa nhà Ngôi nhà Đức, số 33 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Hàn Quốc
	1943
	03/10/2022

	3. 
	170
	Chi nhánh của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Cast Việt Nam tại Hà Nội
	243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Nhật Bản
	1944
	03/10/2022

	4. 
	171
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn DK Korea & Partners (Việt Nam)
	Số 59-TT 20, đường Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Hàn Quốc
	2330
	25/11/2022

	5. 
	172
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Agile Counsel Việt Nam
	Phòng 03-129, tầng 3, tòa nhà Sonatus, số 15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Singapore
	2402
	06/12/2022


THAY ĐỔI NỘI DUNG, GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

	STT
	Tên tổ chức hành nghề luật sư
	Lý do thay đổi
	Số Công văn
	Ngày cấp

	1. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn KNL
	Luật sư Kim Kyung Min làm Giám đốc thay thế luật sư Lee Soojung.
	495/BTP-BTTP
	22/02/2022

	2. 
	Chi nhánh Công ty luật Russin & Vecchi tại Hà Nội
	Luật sư Đào Hồng Dịu làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Mai Thị Minh Hằng.
	784/BTP-BTTP
	16/3/2022

	3. 
	Chi nhánh Hogan Lovells International LLP tại Hà Nội
	Luật sư Gaston Philippe Fernandez làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Jeffery Soland Olson
	1244/BTP-BTTP
	20/4/2022

	4. 
	Chi nhánh Hogan Lovells International LLP tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Luật sư Gaston Philippe Fernandez làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Jeffery Soland Olson
	1245/BTP-BTTP
	20/4/2022

	5. 
	Chi nhánh DS Avocats tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Luật sư Lisbeth Lucienne Denise Lanvers ép. Shah làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Olivier Edmond Monange
	1511/BTP-BTTP
	12/5/2022

	6. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yoon & Yang (Việt Nam)
	Luật sư Joon Woo Lee làm Giám đốc thay thế luật sư Cha Ji Hoon
	2302/BTP-BTTP
	05/7/2022

	7. 
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yoon & Yang (Việt Nam) tại Hà Nội
	Luật sư Joon Woo Lee, sinh ngày 08 tháng 11 năm 1970 làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Cha Ji Hoon
	2303/BTP-BTTP
	05/7/2022

	8. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lee & Ko Việt Nam
	Luật sư Baek Woong Ryol làm Giám đốc thay thế luật sư Han Youn Joon
	2680/BTP-BTTP
	27/7/2022

	9. 
	Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nishimura & Asahi Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Luật sư Isamu Imaizumi làm Trưởng Chi nhánh thay thế luật sư Kazuhide Ohya
	2681/BTP-BTTP
	27/7/2022

	10. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn INC Legal Việt Nam
	Luật sư Johannes Klausch làm Giám đốc thay thế luật sư Martin Seybold
	4902/BTP-BTTP
	08/12/2022

	11. 
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yulchon
	Luật sư Lee Myung Jae làm Giám đốc thay thế luật sư Kang Su Gu
	5115/BTP-BTTP
	20/12/2022


